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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 399/SNgV-VP ngày 21/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Ngoại vụ.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Ngoại vụ (05 bản);
- LĐVP, các phòng: NC, KGVX, TH, KT;
- Lưu: VT, N06.
	CHỦ TỊCH




Trần Tuệ Hiền


 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Dự kiến tên sản phẩm
	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Ghi chú

	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023
	1. Quý I/2023

	1
	Tham mưu Thư chúc mừng năm mới và gửi Thư chúc mừng đến các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam (112 cơ quan), cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (96 cơ quan)
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Trước tháng 01/2023
	Thư và Thiệp chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	2
	Tham mưu Đoàn đi thăm, tặng quà và chúc tết các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Trước tháng 01/2023
	Thư và Thiệp chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	3
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm, làm việc, giao ban trao đổi tình hình phối hợp, hợp tác với 03 tỉnh giáp biên (Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri) thuộc Vương quốc Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	4
	Tham mưu Đoàn đi thăm, tặng quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại 3 tỉnh giáp biên nhân dịp Tết Nguyên đán Việt Nam
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	5
	Tham mưu UBND tỉnh công tác đón tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia sang tham dự lễ đón Tết Nguyên đán Việt Nam 2023 tại tỉnh.
	Phòng Hợp tác quốc tế
	 
	Tháng 01/2023
	Kế hoạch; chương trình
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	6
	Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến chúc Tết tỉnh
	Phòng Hợp tác quốc tế
	 
	Tháng 01/2023
	Kế hoạch; chương trình
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	7
	Tham mưu UBND tỉnh triển khai ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bình Phước với tỉnh Kompongthom, Taboong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia
	Phòng Hợp tác quốc tế
	 
	Tháng 02/2023
	Biên bản ghi nhớ
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	8
	Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Hội nghị
	Sở Ngoại vụ
	 

	9
	Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	10
	Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 01/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	11
	Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	12
	Phân công công chức trực, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 01/2023
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	13
	Rà soát các công chức nâng lương định kỳ năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 01/2023
	 
	Sở Ngoại vụ
	 

	14
	Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 02/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	15
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và kế hoạch về công tác dân vận chính quyền
	Văn phòng
	 
	Tháng 02/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	16
	Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 02/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	17
	Tham mưu UBND Thư chúc mừng ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào (22/3); Thư chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc (01/3).
	Văn phòng
	 
	Tháng 02/2023
	Công văn tham mưu, kèm dự thảo Thư chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	 

	18
	Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 3/2022
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ và các đơn vị được kiểm tra
	 

	19
	Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	20
	Xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	21
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	22
	Xây dựng Kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu chỉ số Cải cách hành chính năm 2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Kế hoạch
	Sở Ngoại vụ
	 

	23
	Báo cáo công tác đối ngoại: tháng 01, 02, 3 và báo cáo quý I
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý I
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	24
	Họp tiến hành xét nâng lương trước hạn, nâng lương định kỳ năm 2023.
	Văn phòng
	 
	Quý I
	 
	Sở Ngoại vụ
	 

	25
	Báo cáo cải cách hành chính quý I/2023
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	26
	Báo cáo quý I về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng.
	Văn phòng
	 
	Tháng 3/2023
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	2. Quý II/2023
	2. Quý II/2023
	2. Quý II/2023
	2. Quý II/2023
	2. Quý II/2023
	 
	 
	 

	27
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi chúc Tết cổ truyền các tỉnh bạn giáp biên (Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri) Vương quốc Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 4/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	28
	Tham mưu Đoàn đi thăm, tặng quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại 3 tỉnh giáp biên nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 4/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	29
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi chúc Tết cổ truyền các tỉnh bạn giáp biên (Kampong Cham, Kampong Thom, Stung Treang) Vương quốc Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 4/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	30
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm, làm việc tại Ấn Độ
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 5/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	31
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi tham dự Hội chợ thương mại Việt - Lào tại Lào
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 6/2023
	 
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	32
	Tham mưu đoàn cán bộ Sở Ngoại vụ đi thăm, làm việc với Ban Đối ngoại, Tòa hành chính 03 tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 6/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	33
	Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thư chúc Tết Lào + Tết Campuchia + Tết Thái Lan
	Văn phòng
	 
	Tháng 4/2023
	Công văn tham mưu, kèm dự thảo Thư chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	 

	34
	Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thư chúc mừng Quốc khánh Nam Phi (27/4), Quốc khánh Iran (01/4)
	Văn phòng
	 
	Tháng 4/2023
	Công văn tham mưu, kèm dự thảo Thư chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	 

	35
	Tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 5-6/2023
	 
	UBND tỉnh
	 

	36
	Báo cáo công tác đối ngoại: tháng 4, 5, 6 và báo cáo quý II
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	37
	Báo cáo kết quả của công tác thanh tra chuyên ngành.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	38
	Báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	39
	Báo cáo quý II về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	40
	Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	41
	Báo cáo kết quả thực hiện chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	42
	Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	43
	Báo cáo công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	44
	Báo cáo công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm.
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	45
	Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	46
	Báo cáo tình hình hợp tác 6 tháng đầu năm với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	47
	Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	48
	Báo cáo sơ kết 6 tháng về triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	49
	Báo cáo 6 tháng công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	50
	Báo cáo sơ kết 6 tháng về triển khai Chỉ thị 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác Ngoại giao Kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	51
	Tham mưu UBND tỉnh Thư chúc mừng Quốc khánh Philippine (12/6); Quốc khánh Nga (12/6); Quốc khánh Iceland (17/6); Quốc khánh Bồ Đào Nha (10/6)
	Văn phòng
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Công văn tham mưu, kèm dự thảo Thư chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	 

	52
	Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm lại khu di tích Thủ tướng Hunsen tìm đường cứu nước tại huyện Lộc Ninh
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Công văn tham mưu, kèm dự thảo Thư chúc mừng
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Sử dụng kinh phí đối ngoại

	53
	Báo cáo công tác dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Các phòng nghiệp vụ
	Quý II
	Báo cáo
	Sở Ngoại vụ
	 

	3. Quý III/2023
	3. Quý III/2023
	3. Quý III/2023
	3. Quý III/2023
	3. Quý III/2023
	 
	 
	 

	54
	Tham mưu Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm, làm việc, giao ban trao đổi tình hình phối hợp, hợp tác với 03 tỉnh giáp biên (Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri) thuộc Vương quốc Campuchia
	Phòng Quản lý biên giới
	Các phòng nghiệp vụ
	Tháng 7/2023
	Quyết định
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
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